Tuần học từ:6/4/2020 – 11/4/2020

Môn Toán – lớp 6

                          CHỦ ĐỀ :   ÔN TẬP HỌC KỲ I
                                                        (Tiếp theo)
A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức: 

- Ôn tập các kiến thức cơ bản về tập Z các số nguyên, giá trị tuyệt đối.

- Hình thành tư duy suy luận giải toán thực tế.
- Nắm vững cách đọc tên góc, tên đỉnh, tên cạnh.
2. Kỹ năng: 

- Rèn kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x.

- Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và vận dụng các kiến thức về số nguyên để giải các bài toán thực tiễn.
3. Thái độ: 


- Rèn tính cẩn thận, tính toán nhanh, chính xác.

     - Tinh thần ham học hỏi, yêu thích bộ môn toán.
B. NỘI DUNG

	Nội dung học sinh cần làm
	Hướng dẫn

	SỐ HỌC
I./ Phần Cơ Bản (Bắt buộc làm):
	

	Bài 1: Thực hiện phép tính:
	Thực hiện theo quy tắc:

+   ( ) => [ ] => { }

+  Lũy thừa => nhân, chia =>cộng, trừ 

	a) 15 – ( 9 – 16).4
	a) ĐS: -13

	     b)  12 - |- 4| + (-6) . |- 2|
	b) ĐS: -4

	     c) 125 + [ -12 – (3-7)3 ]
	     c)  ĐS: 177

	d) 16.23 – 47.16 + (-76).16
	     d) ĐS: -1600

	e) 2004 – 1975 –2000 + 2005
  
	     e) ĐS: 34

	     f) 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ...+ 101 - 102


	f) HD: 
B1: tìm số số hạng từ 1 đến 102

B2: Tổng = (số số hạng : 2).(-1)

	Bài 2: Tìm x:
	Thực hiện theo quy tắc chuyển vế đổi dấu hoặc theo công thức tìm x

	a) 2 + (x -2) = - 13
	a) ĐS: x = -13

	b)  5(x + 35) = 515

	b) ĐS: x = 66

	c)  2x + 25 = 15
	c) ĐS: x = -5

	d)  36 + 2x = -18

	d) ĐS: x = -27

	e) 25 - (4 - x ) = 30
	e) ĐS: x = 9

	 f) 
[image: image2.wmf]1043494

xx

-+=


	f)  Ta nhóm x ra ngoài như sau :
(10 – 4).x + 34 = 94

           6.x + 34 = 94

Tiếp tục làm tương tự như các bài trên ta được x = 10

	g)  
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	g) HD: 
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 3x.32 + 3x = 270

(32 + 1).3x = 270

        10.3x = 270

             3x = 27

             3x = 33
             X = 3


	h)  x2  = 9
i) 5 x3 = - 135

j) |x – 7| + 13 = 25
[image: image5.wmf]
	h) Giống một phần câu g)

i) Giống một phần câu g)

j) Đưa về dạng công thức: |A| = B

                                      A = B hay A = -B

Cần xác định được A là gì trong bài toán, B là gì trong bài toán.


	Bài 3:

Tìm tổng các số nguyên x biết:
a) 
[image: image6.wmf]55

x

-££



b) -15 < x < 20
	a)HD

x [image: image8.png]


 {-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5}

Tổng = (-5+5) + (-4+4) + (-3+3) + (-2+2) + (-1+1) + 0 = 0
Câu b làm tương tự câu a

	II./ PHẦN TOÁN THƯC TẾ:
	

	Bài 4: Một tòa nhà có 12 tầng được đánh số theo thứ tự là 0 (tầng trệt), 1, 2, 3, 4, …, 12 và 3 tầng hầm được đánh số là - 1, - 2, - 3 . Em hãy dùng phép cộng số nguyên để diễn tả tình huống sau đây : Một thang máy đang ở tầng 3 nó đi lên 8 tầng và sau đó đi xuống 12 tầng . Hỏi cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng mấy ?


	Đọc kỹ đề bài và gạch dưới các dữ liệu, ý chính.
ĐS: tầng hầm -1

	Bài 5: Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có 1 chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.
	 Đọc kỹ đề bài và gạch dưới các dữ liệu, ý chính.                          

ĐS: 6200m

	Bài 6: Trong 1 cuộc thi “Hành trình văn hóa” ban tổ chức quyết định tặng cho mỗi người chơi 500 điểm. Nếu trả lời đúng 1 câu sẽ được cộng thêm 250 điểm, nếu trả lời sai 1 câu sẽ bị trừ 100 điểm. Trong cuộc thi hôm đó Lan trả lời đúng 8 câu, sai 3 câu… Hỏi Lan nhận được tổng số điểm là bao nhiêu điểm.
	Đọc kỹ đề bài và gạch dưới các dữ liệu, ý chính.    
ĐS: 2200 điểm      

	Tiết 4: Hình học

III./ PHẦN HÌNH HỌC
	

	Bài 1. Em hãy vẽ bảng sau. Quan sát hình  rồi điền vào ô trống:

[image: image9.emf]35

0

73

0

A

C

M B


Số đo độ của góc

   Tên góc 

(viết đủ 3 chữ)

 Tên đỉnh 

  Tên cạnh

730
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	HD:Tên góc: đủ 3 chữ

Tên đỉnh: chữ ở giữa

Tên cạnh: tên 2 tia tạo nên góc



	Bài 2.       Em hãy vẽ bảng sau. Quan sát rồi điền vào ô trống:

Số đo độ của góc

   Tên góc

(viết đủ 3 chữ)

 Tên đỉnh 

Tên cạnh

400

1100



	Làm tương tự bài 1.



Dặn dò: 

- Học sinh nộp giáo viên chậm nhất ngày 10/4/2020.

- Học sinh ghi bài và làm bài vào tập (ghi họ tên lớp, đánh số trang) rồi chụp hình bài làm ( copy hình vào file Word theo thứ tự bài làm (đặt tên file word: ten HS_mon lop_tuan…, ví dụ: Quynh Anh_Toan 6-01_tuan24).

- Nộp bài cho giáo viên qua zalo hoặc mail.
Các em cố gắng làm bài đầy đủ.

Chúc các em ôn bài tốt và nhớ giữ gìn sức khỏe.

Học sinh có khó khăn, thắc mắc liên hệ giáo viên theo thông tin sau:

	Lớp phụ trách
	Giáo viên
	Số điện thoại
	Địa chỉ mail

	
	
	
	

	6/01,6/05
	Phan Văn Hải
	0372971005
	phanvanhai68kg@gmail.com

	6/02, 6/03
	Trương Phước Minh
	0799597485
	z610i_vn@yahoo.com.vn

	6/7, 6/13
	Võ Thị Kim Tuyến
	0909374066
	vtktuyenttv@gmail.com

	6/04, 6/06
	Thái Thị Trang
	0979252741
	thaitrangt2t@gmail.com

	6/08, 6/10
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết T
	0987122591
	namtuyet34@yahoo.com.vn

	6/09, 6/12
	Ngô Thị Thanh Tuyền
	0767739108
	ngotuyen311@yahoo.com

	6/11
	Phan Minh Văn
	0903122945
	phanminhvan4198@gmail.com


* Lưu ý: Nội dung bài học, bài làm của học sinh sẽ được giáo viên chấm điểm ghi nhận lại kết quả học tập và để căn cứ cho điểm kiểm tra thường xuyên: kiểm tra miệng, 15 phút (hệ số 1). 

………………HẾT………………
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